
TT 
Vị trí việc 

làm 

 

Chức 

danh 

cần 

tuyển 

Khoa phòng 

 

 

Mã 

ngạch 

Số lượng 

được 

duyệt 

trong đề 

án 

Số lượng 

viên chức 

hiện có 

Số lượng 

cần tuyển 

1 
Bác sĩ 

 điều trị 

 

Bác sĩ 

hạng III 
 

Bệnh lý sơ sinh   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V.08.01.

03 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6 1 5 

Nhi 6 1 5 

Cấp cứu 19 7 12 

Chẩn đoán hình 

ảnh 
24 3 10 

HSTC CĐ 11 2 9 

Sản (Sản bệnh, 

Sản thường, Sản 

phụ, Sanh) 

29 19 10 

Lão 8 2 6 

Lọc máu 4 1 3 

Ngoại LN -MM 5 1 4 

Ngoại Thần 

Kinh 
8 3 5 

Ngoại Thận TN 6 2 4 

Gây mê hồi sức 12 8 4 

Chấn thương CH 8 3 4 

Ngoại tiêu hóa 9 1 8 

Nội hô hấp 12 5 7 

Nội thần kinh 8 1 7 

Nội tiết thận 10 4 4 

Nội tiêu hóa 11 6 5 

Nội tim mạch 9 3 4 

Thăm dò CN 3 0 3 

Vật lý trị liệu 1 0 1 

Giải phẫu bệnh 4 1 1 

Tai mũi họng 8 5 3 

Y học cổ truyền 4 3 1 

Tim mạch can 

thiệp 
7 5 2 



Dinh dưỡng   1 0 1 

Phẫu thuật tim 8 2 5 

Tổnng hợp 2 1 1 

Vi sinh 1 0 1 

TỔNG CỘNG   244 90 135 

2 
Điều dưỡng 

chăm sóc 

 

Điều 

dưỡng 

hạng III 

HSTC CĐ   

  

  

  

  

  

  

  

V.08.05.

12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

15 1 1 

Cấp cứu 18 3 2 

Lão 5 2 1 

Lọc máu 8 2 1 

Ngoại LNMM 6 1 3 

Ngoại tiêu hóa 8 2 4 

Nội thần kinh 8 1 1 

Nội tiết thận 6 1 5 

Nội tiêu hóa 7 0 2 

Nội tim mạch 10 0 4 

Phẫu thuật tim 6 1 5 

Nội hô hấp 8 1 4 

Tim mạch can 

thiệp 
4 0 4 

Bệnh lý sơ sinh 8 4 1 

KSNK 3 0 1 

Răng hàm mặt 4 0 1 

GMHS 30 28 1 

Mắt 4 1 1 

TỔNG CỘNG   158 48 42 

 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng 

chăm sóc 

 

 

Điều 

dưỡng 

hạng IV 

 

Bệnh lý sơ sinh   

  

  

  

18 9 2 

Cấp cứu 34 32 2 

Gây mê hồi sức 63 61 2 

HSTC CĐ 26 22 4 



 

 

 

 

3 

 

Kiểm soát NK   

  

  

  

  

  

V.08.05.

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

26 13 2 

Lọc máu 14 12 2 

Ngoại LNMM 11 9 2 

Ngoại niệu 12 8 1 

Nội Hô hấp 18 14 4 

Nội thần kinh 17 10 7 

Nội tiết thận 12 9 1 

Nội tiêu hóa 12 10 2 

Nội tim mạch 22 18 3 

Phẫu thuật tim 12 11 1 

Răng hàm mặt 5 4 1 

Tai mũi họng 7 3 1 

Tim mạch can 

thiệp 
12 8 3 

Tổng hợp 9 4 1 

Lão 12 11 1 

TỔNG CỘNG   342 268 42 

4 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 

Kỹ 

Thuật Y 

hạng III 

Sinh hóa huyết 

học   

  

  

V.08.07.

18 

20 11 3 

Vi sinh 7 1 6 

Kỹ thuật vật 

lý trị liệu- 

PHCN 

Vật lý trị liệu – 

PHCN 
6 3 1 

Kỹ thuật 

hình ảnh 
CĐ hình ảnh 10 4 2 

TỔNG CỘNG   43 19 12 

5 

Kỹ thuật xét 

nghiệm  

Kỹ 

Thuật Y 

hạng IV 

 

Sinh hóa huyết 

học 

 

V.08.07.

19 

35 32 1 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

Chẩn đoán hình 

ảnh 

 13 12 1 

Kỹ thuật xét 

nghiệm 
Vi sinh 

 13 5 1 



 

TỔNG CỘNG  61 49 3 

6 

Dược sĩ phụ 

trách nghiệp 

vụ Dược 

Dược sĩ 

hạng III 

 

Dược 

 

 

V.08.08.

22 

3 0 3 

Dược sĩ phụ 

trách cấp 

phát thuốc 

3 0 3 

Dược sĩ lâm 

sàng 
2 0 2 

Thống kê 

dược 
2 0 2 

TỔNG CỘNG  10 0 10 

7 

 

Dược sĩ cấp 

phát thuốc 

 

Dược 

hạng IV 

 

Dược 

 

V.08.08.

23 
11 9 2 

TỔNG CỘNG  11 9 2 

8 
Hộ sinh 

chăm sóc 

 

Hộ sinh 

hạng IV 

 

Sản bệnh  

V.08.06.

16 

17 13 0 

Sản thường 16 15 1 

Sản phụ 16 12 0 

Sanh 26 24 2 

TỔNG CỘNG  75 64 3 

9 
Tài chính kế 

toán 

Kế toán 

viên 

Phòng Tài chính 

Kế toán 
06.031 22 15 7 

TỔNG CỘNG  22 15 7 

10 
Tài chính kế 

toán 

Kế toán 

viên TC 

Phòng Tài chính 

Kế toán 

06.032 
38 30 2 

TỔNG CỘNG  38 30 2 

11 

Quản lý nhà 

nước, tổ 

chức nhân sự 

 

 

Chuyên 

viên 

 

Phòng Tổ chức 

cán bộ 

 

 

 

01.003 

8 0 3 

Hành chính 

tổng hợp 

Phòng Hành 

chính quản trị 
8 4 2 

TỔNG CỘNG  16 4 5 

12 Hành chánh  

 

Cán sự 

 

Phòng Hành 

chính quản trị 

 

01.004 10 6 1 

TỔNG CỘNG  10 6 1 



 

13 

Quản lý máy 

móc thiết bị 

y sinh 

 

Kỹ sư 

hạng III 

 

  

Phòng Vật tư 

thiết bị Y tế 

 

V.05.02.

07 
6 3 2 

TỔNG CỘNG  6 3 2 

14 
Công tác xã 

hội 

Công 

tác xã 

hội viên 

(hạng 

III) 

Phòng Công tác 

xã hội 

 

V.09.04.

02 3 0 2 

TỔNG CỘNG  3 0 2 

15 
Quản trị 

công sở 

 

Kỹ 

thuật 

viên 

hạng IV  

Phòng Hành 

chính quản trị 

 

 

V.05.02.

08 
18 7 5 

TỔNG CỘNG  18 7 5 

16 

Quản lý chất 

lượng  

Y tế 

công 

cộng 

Hạng 

III 

 

Phòng Quản lý 

chất lượng 

 

 

V.08.04.

10 

2 0 2 

Quản lý 

nghiên cứu 

khoa học 

Quản lý và 

nghiên cứu khoa 

học 

2 0 2 

Quản lý 

hành chính, 

công tác 

kiểm khuẩn 

Kiểm soát nhiễm 

khuẩn 
5 0 2 

Công tác 

tuyến 

 
Chỉ đạo tuyến 

 1 0 1 

TỔNG CỘNG  10 0 7 

TỔNG CỘNG  1067 612 280 


